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Hà Nội, ngày       tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng Mua 03 loại vắc xin không 

trúng thầu phục vụ hoạt động tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật thành phố Hà Nội 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 01 tháng 7 năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Y tế 

quy định về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị quyết 09/2024/NQ-HĐND ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công và 

thẩm quyền quyết định việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của thành 

phố Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 4016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2018 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 

trên cơ sở tổ chức lại trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội; 

Căn cứ Quyết định số 2293/QĐ-KSBT ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy trình mua sắm thuốc, 

vắc xin dịch vụ có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

thành phố Hà Nội (lần 2); 

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-KSBT ngày 13 tháng 8 năm 2025 của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội về việc phê duyệt dự toán mua sắm Mua 03 

loại vắc xin không trúng thầu phục vụ hoạt động tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; 

Căn cứ các Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 13 tháng 8 năm 2025 giữa 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội và Công ty TNHH Một thành viên 

Dược liệu TW2; Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội; Công ty Cổ phần Y 

tế AMVGROUP; 

Căn cứ Tờ trình ngày 14/8/2025 của Hội đồng mua sắm chọn giá hàng hóa/ 

dịch vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội; 



Theo đề nghị của phụ trách khoa Dược – Vật tư y tế, phụ trách phòng Tài chính 

– Kế toán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung ứng Mua 03 loại vắc xin không 

trúng thầu phục vụ hoạt động tiêm chủng dịch vụ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

thành phố Hà Nội, cụ thể như sau: 

STT Tên nhà thầu 

Số phần hàng 

hóa trúng 

thầu 

Giá trúng thầu 

(VNĐ) 

1 
Công ty TNHH Một thành viên Dược 

liệu TW2 
1 1.042.827.000 

2 
Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y 

tế Hà Nội 
1 137.443.200 

3 Công ty Cổ phần Y tế  AMVGROUP 1 169.890.000 

 TỔNG CỘNG 03 1.350.160.200 

 

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, chi phí vận chuyển đến kho bên mua 

hàng và các chi phí khác kèm theo (nếu có). 

 Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định. 

  Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày. 

Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị (dịch vụ tiêm 

vắc xin). 

Danh mục số lượng hàng hóa chi tiết theo phụ lục kèm theo. 

Các đơn vị cung ứng nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị mặt 

hàng trúng thầu. 

Điều 2. Phụ trách các khoa phòng: Dược - Vật tư y tế, Tài chính - Kế toán, 

Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và các nhà thầu trúng thầu tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2; 

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị y tế Hà Nội; 

- Công ty Cổ phần Y tế AMVGROUP; 

- Lưu: VT, TCKT, DVTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Hào 
 



Phụ lục: 

DANH MỤC VẮC XIN DỊCH VỤ 

(Kèm theo Quyết định  số          /QĐ-KSBT, ngày       tháng     năm 2025  của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội) 

STT Tên thuốc Hoạt chất Nồng độ/ hàm lượng Đường 

dùng 

Dạng bào 

chế 
Quy cách 

Cơ sở/ 

Nước sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Nhóm 

thuốc 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(có VAT) 

Thành tiền (có 

VAT) 

1. Công ty TNHH Một thành viên Dược liệu TW2 

1 Imojev 

Vắc xin 

phòng Viêm 

não Nhật 

Bản 

Virus Viêm não Nhật 

Bản chủng SA14-14-

2, tái tổ hợp, sống, 

giảm độc lực 4,0 – 

5,8 log PFU 

Tiêm 
Bột đông 

khô 

Hộp 1 lọ chứa 

1 liều vắc xin 

bột đông khô 

và 1 lọ dung 

môi chứa 0,5 

ml dung dịch 

NaCl 0,4% vô 

khuẩn kèm 1 

bơm tiêm và 2 

kim tiêm 

Global 

Biotech 

Products 

Co.Ltd  

Thái Lan 

Hộp/ 

lọ/ 

liều 

Nhóm 

5 
1.500 695.218 1.042.827.000 

2. Công ty Cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội 

1 

Avaxim 

80U 

Pediatric 

Vắc xin 

phòng Viêm 

gan A 

Virus viêm gan A, 

(chủng GBM) bất 

hoạt 80U 

Tiêm  
Hỗn dịch 

tiêm  

Hộp 1 bơm 

tiêm nạp sẵn 1 

liều 0,5ml 

Sanofi 

Pasteur 

Pháp 

Hộp/ 

bơm 

tiêm/ 

liều 

Nhóm 

1 
300 458.144 137.443.200 

3. Công ty Cổ phần y tế AMV Group 

1 INDIRAB 
Vắc xin 

phòng dại 

Virus dại bất hoạt 

(chủng Pitman moore, 

được nhân giống trên 

tế bào Vero) ≥ 2,5 IU 

Tiêm 

Bột đông 

khô pha 

tiêm 

Hộp 1 lọ bột 

đông khô đơn 

liều, 1 ống 

dung môi 

hoàn nguyên 

NaCl 1,5mg/ 

0,5ml và 1 xy 

lanh vô trùng 

Bharat 

Biotech 

International 

Limited 

Ấn Độ 

Lọ 
Nhóm 

5 
1.000 169.890 169.890.000 

Tổng cộng: 

(Bằng chữ: Một tỷ ba trăm năm mươi triệu một trăm sáu mươi nghìn hai trăm đồng) 
1.350.160.200 
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